Trường Tiểu học Vĩnh Hòa A



MÔN: TIN HỌC

Họ và tên:…………………………………..

Lớp 5A…..

CHỦ ĐỀ 3: SOẠN THẢO VĂN BẢN

Phần I. Lý Thuyết

 Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng.
A. Kiểu gõ dấu Tiếng Việt em hay dùng là:………..

	Để có dấu
	Em gõ

	Sắc
	

	Huyền
	

	Hỏi
	

	Ngã
	

	Nặng
	


B. Để 

	Để có
	Em gõ

	â
	

	ô
	

	ê
	

	đ
	

	ơ
	

	ư
	

	ă
	


1. Em hãy cho biết hình dạng đúng của con trỏ soạn thảo?

[image: image17.png]



2. Chỉ nút lệnh chọn cỡ chữ trong các nút lệnh sau?
A.    [image: image1.png]VNI-Times.





B.    [image: image2.png]12 -



      
C.    [image: image3.png]A4 Normal +Line < v




     
D.  [image: image4.png]



3. Sau khi em chọn cỡ chữ:

A. Tất cả các chữ (kể cả các chữ đã gõ và sẽ gõ) đều có cỡ chữ em chọn.

B. Các chữ em đã gõ được giữ nguyên cỡ chữ, còn các chữ được gõ từ vị trí con trỏ soạn thảo sẽ có cỡ chữ em chọn.

C. Các chữ em gõ sẽ có cỡ chữ em chọn và các chữ sẽ gõ vẫn có cỡ chữ ban đầu.
4. Có mấy nút lệnh dùng để căn lề?
	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


5. Để trình bày chữ đậm em nhấn tổ hợp phím nào? 
A. Ctrl + B           B. Ctrl + E              C. Ctrl + I              D. Ctrl + U.

6. Để sao chép văn bản em nhấn tổ hợp phím nào? 
A. Ctrl + C

B. Ctrl + Z

C. Ctrl + V

D.  Cả A và C
7.Trong phần mềm Word, nếu xóa nhầm em dùng tổ hợp phím nào để làm xuất hiện chữ bị xóa?
 A. Ctrl + S           B. Ctrl + L             C. Ctrl + R               D. Ctrl + Z       

8. Các nút lệnh dùng để sao chép văn bản là?
A.  
[image: image5.png]


 và  
[image: image6.png]




B. 
[image: image7.png]


 và 
[image: image8.png]




C.
[image: image9.png]


 và 
[image: image10.png]



9. Nút lệnh dùng để chèn bảng trong văn bản là:
A. [image: image11.png]


                                        B. [image: image12.png]


                                         C. [image: image13.png]



10. Để chèn tệp hình vẽ vào văn bản, sau khi đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí muốn chèn ảnh, em cần:

A. Vào Insert -> Symbol.

B. Vào Table -> Insert - > Table
                         C. Vào Insert -> Picture -> From File

11. Trong khi gõ phím, em cần lấy hàng phím nào làm chuẩn?

A. Hàng phím số



B. Hàng phím trên


C. Hàng phím dưới 


D. Hàng phím cơ sở.

12. Nối tên vào các chức năng tương ứng.
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13. Các bước chèn ảnh từ Clip Art vào văn bản

Bước….: Chọn Clip Art.

Bước…: Chọn Search for…..

Bước….: Chọn thẻ Insert.
Bước…: Chỉnh sửa, di chuyển tranh/ảnh đến vị trí cần chèn.

Bước….: Danh sách tranh ảnh được hiển thị, em nháy chuột lên tranh/ ảnh, chờ tranh/ảnh chèn vào văn bản.
14. Để gõ được chữ hoa ta có thể dùng các phím nào?
A. Phím Caps Lock


C. Phím Ctrl

B. Phím Shift



D. Cả A và B

15. Nút lệnh đóng chương trình khi kết thúc công việc:

A. [image: image14.png]




B. [image: image15.png]




C. [image: image16.png]



16. Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word để xóa ký tự bên trái con trỏ soạn thảo em sử dụng phím nào sau đây ?

A. Phím Backspace


C. Phím Shift
B. Phím Delete



D. Cả 3 phím trên
17. Hàng phím để làm mốc cho việc đặt các ngón tay:

A. Hàng phím số.



C. Hàng phím trên.

B. Hàng phím cơ sở.


D. Hàng phím dưới.

18. Hai phím có gai ở hàng phím cơ sở:

A. S, H.




C. D, L.

B. D, K.




D. F, J.
19. Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word để xóa ký tự bên phải con trỏ soạn thảo em sử dụng phím nào sau đây ?

A. Phím Backspace


C. Phím Shift
B. Phím Delete



D. Cả 3 phím trên
B. Thực hành 

Câu 1: Em hãy tạo và trình bày tờ lịch tháng 4 năm 2017 và lưu trữ vào máy với tên tệp “lịch tháng 4”:

THÁNG 4 - 2017
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	
	
	
	
	
	
	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	30
	
	
	
	
	
	


Câu 2: Em hãy thực hiện tạo các biển báo theo mẫu sau:


Cỡ chữ





Kiểu chữ đậm





Phông chữ





Kiểu chữ nghiêng





Căn lề





Kiểu chữ gạch chân





Thiệp mời


Thân mời bạn…………………..


Vui lòng đến dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ…. của Hoài An tại ấp…………..xã……….huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.


Vào lúc 18h00 ngày……..tháng….. năm 2020. Sự hiện diện của bạn là niềm vinh hạnh của Hoài An.





                                                     Thân mời!
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